
HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021 

142 

 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÕA SINH TRƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG 
NHÂN CHỒI IN VITRO CÂY HÀ THỦ Ô TRẮNG (Streptocaulon juventas Merr.) 

Phạm Thị Diễm Thi
1
, Hồ Thị Thúy Nhi

1,2
, Nguyễn Minh Trí

1
, Nguyễn Thị Mỹ Lệ

3
, Trƣơng Thị Bích Phƣợng

2
, 

Hoàng Tấn Quảng
1
* 

1
Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế 

2
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

3
Khoa Công nghệ sinh học, Đại học Tài nguyên môi trường, Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc 

TÓM TẮT 

Hà thủ ô trắng (Streptocaulon juventas Merr.) là một loài dược liệu có nguồn gốc ở Đông Dương, rễ cây được 

dùng làm thuốc bổ chữa thiếu máu, sốt rét, phong thấp, rối loạn kinh nguyệt, suy nhược thần kinh, ăn uống khó 

tiêu. Trong nghiên cứu này, sự trình nhân chồi in vitro của cây Hà thủ ô trắng đã được nghiên cứu. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy đỉnh sinh trưởng và đoạn thân của cây Hà thủ ô trắng tự nhiên có thể được sử dụng làm vật 

liệu khởi đầu cho nhân giống in vitro. Mẫu thu hái ngoài tự nhiên được khử trùng với HgCl2 0,1% trong 4 phút 

cho tỷ lệ sống cao nhất đạt 70,37%. Môi trường MS bổ sung 30 g/L sucrose, 9,0 g/L agar, 1,0 mg/L Kin thích 

hợp nhất cho sự tạo chồi in vitro từ nguồn nguyên liệu ban đầu. Môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L Kin và 0,5 

mg/L BAP là môi trường thích hợp nhất để nhân nhanh chồi, với số chồi/mẫu đạt tương ứng là 3,23 chồi đối với 

mẫu đỉnh sinh trưởng và 4,13 chồi đối với đoạn thân sau 4 tuần nuôi cấy.  

Từ khóa: hà thủ ô trắng, nhân giống in vitro, nhân nhanh chồi, Streptocaulon juventas Merr 

MỞ ĐẦU 

Hà thủ ô trắng (Streptocaulon juventas Merr) còn gọi là Hà thủ ô nam, hay là Dây sữa bò thuộc họ Thiên Lý, từ 

lâu đã đƣợc xem là loại cây dƣợc liệu quý ở Việt Nam và một số nƣớc khác thuộc châu Á nhƣ Trung Quốc, Ấn 

Độ.... Hà thủ ô trắng thƣờng đƣợc biết đến với nhiều công dụng nhƣ bổ máu, bổ gan thận, tăng thị lực, trị thần 

kinh suy nhƣợc, sốt rét kinh niên, phong thấp tê bại, đau nhức gân xƣơng, đại tiện ra máu, bạc tóc sớm, bệnh 

ngoài da mẩn ngứa; giảm cholesterol; giúp nhuận tràng… [1, 2]. Dịch chiết của Hà thủ ô trắng có tác dụng ức chế 

mạnh một số dòng tế bào ung thƣ nhƣ ung thƣ phổi, ung thƣ bạch cầu, ung thƣ cổ tử cung [3-5]. Do Hà thủ ô 

trắng có giá trị dƣợc liệu cao nên đây là loại cây trồng thích hợp để phát triển kinh tế ở các địa phƣơng. Tuy 

nhiên, nguồn dƣợc liệu này lại không đƣợc quan tâm phát triển và bảo tồn dẫn đến số lƣợng trong tự nhiên ngày 

càng ít đi.  

Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật chỉ mới phát triển mạnh từ thế kỉ 20 nhƣng lại có tầm ảnh hƣởng lớn đến 

cả nông nghiệp và công nghiệp, thông qua việc cung cấp các loại cây trồng cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày 

càng tăng của thế giới. Ngày nay, công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật đã trở thành một công cụ không thể 

thiếu trong nông nghiệp hiện đại. Nuôi cấy mô cho phép sản xuất và nhân giống cây trồng có chất lƣợng đồng 

đều về mặt di truyền, sạch bệnh với số lƣợng lớn trong một thời gian ngắn [6]. Hiện nay rất nhiều giống cây dƣợc 

liệu quí hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đang đƣợc bảo tồn và sản xuất bằng phƣơng pháp nuôi cấy mô nhƣ giảo 

cổ lam [7], sâm Ngọc Linh [8], …  

Mặc dù vậy, cây Hà thủ ô trắng là một trong số nhiều loại dƣợc liệu chƣa đƣợc quan tâm nghiên cứu nhân giống 

bằng phƣơng pháp nuôi cấy in vitro. Hiện nay, chƣa có công trình nghiên cứu nào trên thế giới và ở Việt Nam 

công bố kết quả nhân giống in vitro cây Hà thủ ô trắng. Do đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu nhân nhanh in 

vitro cây Hà thủ ô trắng nhằm cung cấp các cơ sở khoa học ban đầu cho việc hoàn thiện quy trình nhân giống 

trong tƣơng lai. 

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

Nguyên liệu nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu là mẫu cây Hà thủ ô trắng (Streptocaulon juventas Merr.) đƣợc thu từ huyện Phú Lộc, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Môi trường và điều kiện nuôi cấy 

Môi trƣờng và điều kiện đƣợc áp dụng cho tất cả thí nghiệm nuôi cấy là môi trƣờng MS cơ bản (Murashige, 

Skoog, 1962) [9] có bổ sung 9,0 g/L agar, 30 g sucrose và các chất kích thích sinh trƣởng với nồng độ khác nhau 
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tùy vào mục đích của từng thí nghiệm. Môi trƣờng nuôi cấy có pH 5,8 đƣợc khử trùng ở nhiệt độ 121°C, áp suất 

1,0 atm trong 15 phút. 

Mẫu đƣợc nuôi ở nhiệt độ: 25  ± 2
o
C, cƣờng độ ánh sáng: 2000 lux, thời gian chiếu sáng: 16 giờ/ngày. 

Khử trùng mẫu cấy 

Đỉnh chồi và đoạn thân mang chồi nách (3-4 cm) đƣợc rửa sạch bụi đất, lắc với nƣớc xà phòng loãng 3 lần, mỗi 

lần 15 phút. Mẫu tiếp tục đƣợc khử trùng trong tủ cấy với cồn 70% trong 30 giây và lắc với dung dịch HgCl2 0,1% 

từ 2 - 5 phút để xác định thời gian khử trùng thích hợp. Mỗi công thức cấy 18 mẫu, lặp lại 3 lần. Hiệu quả của 

quá trình khử trùng đƣợc đánh giá thông qua tỷ lệ mẫu sống không nhiễm (mẫu sạch), mẫu nhiễm và mẫu chết 

sau 2 tuần theo dõi.  

Tạo chồi in vitro từ mẫu nuôi cấy khởi đầu 

Mẫu sau khi khử trùng đƣợc cắt thành đoạn 1,5 - 2,0 cm và cấy lên môi trƣờng nuôi cấy bổ sung BAP 

(Benzylaminopurine) nồng độ 0,1 - 1,5 mg/L hoặc Kin (Kinetin) nồng độ 0,1 - 1,5 mg/L để thăm dò khả năng tái 

sinh chồi in vitro sau 4 tuần nuôi cấy. Thí nghiệm đƣợc lặp lại 3 lần, mỗi công thức cấy 15 mẫu. Kết quả đƣợc 

đánh giá thông qua tỷ lệ mẫu tạo chồi (%), chiều cao chồi (cm) và số chồi/mẫu.  

                        
                    

               
 

                       
                      

                         
 

Trong đó, số chồi/mẫu đƣợc đánh giá dựa trên tổng số chồi tạo thành/tổng số mẫu sống có tạo chồi, không bao 
gồm những mẫu không tái sinh chồi và chết hoặc tạo callus và mất khả năng tạo chồi. 

Nhân chồi 

Chồi in vitro kích thƣớc 1,5 - 2,0 cm đƣợc cấy lên môi trƣờng nuôi cấy có bổ sung Kin 1,0 mg/L kết hợp với NAA 
(Naphthaleneacetic acid) 0,1 - 0,5 mg/L hoặc BAP 0,1 - 0,75 mg/L. Mỗi công thức cấy 15 mẫu, lặp lại 3 lần. Khả 
năng nhân chồi đƣợc đánh giá thông qua tỷ lệ mẫu tạo chồi (%), chiều cao chồi (cm) và số chồi/mẫu sau 4 tuần 
nuôi cấy. 

Xử lý thống kê 

Các thí nghiệm khử trùng mẫu đƣợc bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, lặp lại 3 lần. Kết quả thí nghiệm đƣợc 
xử lý để thu giá trị trung bình và phân tích Duncan‟s test bằng phần mềm SPSS 20.0 với mức xác suất có ý nghĩa 
p < 0,05. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

Tạo vật liệu nuôi cấy khởi đầu 

Kết quả khử trùng đƣợc thể hiện ở bảng 1 cho thấy, việc sử dụng dung dịch HgCl2 0,1% ở các khoảng thời gian 

khác nhau có ảnh hƣởng lớn đến tỷ lệ mẫu sống không nhiễm, mẫu nhiễm và mẫu chết của Hà thủ ô trắng tự 

nhiên. Trong khoảng thời gian từ 2 - 4 phút, HgCl2 0,1% có tác dụng tích cực đến kết quả khử trùng, tỷ lệ mẫu 

nhiễm giảm từ 72,22% xuống còn 20,37%; tỷ lệ mẫu sống không nhiễm tăng từ 27,78 - 70,37%. Khi tiếp tục tăng 

thời gian khử trùng thì HgCl2 0,1% bắt đầu gây độc cho mẫu cấy làm cho sức sống của mẫu giảm, tỷ lệ mẫu chết 

tăng lên; ở thời gian 2 phút không có mẫu chết và ở thời gian 5 phút tỷ lệ mẫu chết là 29,63%. Nhƣ vậy, xử lý 

mẫu với HgCl2 0,1% trong 4 phút cho kết quả khử trùng đạt tối ƣu nhất. 

Bảng 1. Ảnh hƣởng thời gian khử trùng mẫu bằng dung dịch HgCl2 0,1% sau 2 tuần nuôi cấy 

Thời gian khử trùng (phút) Tỷ lệ mẫu sạch (%) Tỷ lệ mẫu nhiễm (%) Tỷ lệ mẫu chết (%) 

2 27,78
a
 72,22

d
 0,00

a
 

3 38,89
a
 55,56

c
 5,55

b
 

4 70,37
c
 20,37

b
 9,26

b
 

5 53,70
b
 16,67

a
 29,63

c
 

Tạo chồi in vitro từ mẫu nuôi cấy khởi đầu 

Tạo chồi là giai đoạn nuôi cấy đầu tiên để tạo nguồn nguyên liệu in vitro từ các nguồn mẫu tự nhiên ban đầu đã 

đƣợc làm sạch cho các bƣớc nuôi cấy tiếp theo, mẫu từ giai đoạn tự dƣỡng ngoài tự nhiên chuyển sang dị 

dƣỡng trong bình nuôi cấy. Do đó, việc xác định đƣợc môi trƣờng thích hợp để mẫu phát triển tốt là rất quan 

trọng. Cytokinin là nhóm chất kích thích sinh trƣởng có tác động mạnh mẽ đến khả năng phát triển của chồi ngủ, 

tăng cƣờng sự phát sinh chồi phụ [10], vì vậy chúng tôi tiến hành thử nghiệm ảnh hƣởng của hai loại cytokinin là 

BAP và Kin riêng lẻ đến sự tái sinh chồi của Hà thủ ô trắng từ nguyên liệu nuôi cấy khởi đầu.  

Ảnh hưởng của BAP đến sự tạo chồi và phát triển chồi in vitro 

Trong quy trình tạo chồi và nhân chồi in vitro ở nhiều loài thực vật, BAP là cytokinin đƣợc sử dụng nhiều nhất, với 

nồng độ đáp ứng tốt nhất trong khoảng 0,1-3,0 mg/L [11]. Tuy nhiên, ở cây hà thủ ô trắng, BAP sử dụng riêng lẻ 

lại không thích hợp cho việc tái sinh chồi từ nguồn mẫu ban đầu (Bảng 2). Đối với đỉnh sinh trƣởng, BAP có tác 

dụng kích thích sự phát triển chồi đỉnh với tỷ lệ tái sinh ở tất cả các nồng độ sử dụng từ 0,1-1,5 mg/L là 100%, so 

với môi trƣờng đối chứng không bổ sung BAP chỉ đạt 68,89%. Tuy nhiên, các chồi chỉ phát triển về chiều cao, số 
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chồi/mẫu không tăng thêm (1,00 chồi/mẫu). Đối với mẫu đoạn thân, tỷ lệ tái sinh chồi trên môi trƣờng bổ sung 

BAP thấp hơn so với mẫu đỉnh sinh trƣởng, chỉ đạt từ 62,22-75,56%; số chồi/mẫu là 1,00-1,33 chồi (sự sai khác 

về số chồi không có ý nghĩa về mặt thống kê). 

Bảng 2. Ảnh hƣởng của BAP đến khả năng tạo chồi và phát triển của chồi in vitro sau 4 tuần nuôi cấy 

BAP 

(mg/L) 

Đỉnh sinh trƣởng Đoạn thân 

Tỷ lệ tái sinh chồi 

(%) 

Số 

chồi/mẫu 

Chiều cao chồi 

(cm) 

Tỷ lệ tái sinh chồi 

(%) 

Số 

chồi/mẫu 

Chiều cao chồi 

(cm) 

0,0 68,89 1,00 ± 

0,00
a 

1,80 ± 0,36
a 

68,89 1,00 ± 

0,00
a 

1,74 ± 0,42
a 

0,1 100 1,00 ± 

0,00
a 

2,74 ± 0,46
c 

73,33 1,00 ± 

0,00
a 

2,17 ± 0,70
b 

0,5 100 1,00 ± 

0,00
a 

3,08 ± 0,75
d 

75,56 1,33 ± 

0,48
b 

2,63 ± 0,42
c 

1,0 100 1,00 ± 

0,00
a 

2,49 ± 0,42
c 

71,11 1,00 ± 

0,00
a 

1,98 ± 0,74
ab 

1,5 100 1,00 ± 

0,00
a 

2,17 ± 0,27
b 

62,22 1,00 ± 

0,00
a 

1,90 ± 0,51
ab 

Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với p < 
0,05 (Duncan's test).  

Ảnh hưởng của Kin đến sự tạo chồi và phát triển chồi in vitro 

So với BAP, Kin có tác dụng tốt hơn đến sự tạo chồi và phát triển của chồi in vitro từ nguồn mẫu ban đầu. Kinetin 

có khả năng ức chế hiện tƣợng ƣu thế ngọn và kích thích sự phát triển của các chồi bên của Hà thủ ô trắng. Do 

đó, mẫu đỉnh sinh trƣởng khi nuôi cấy trên môi trƣờng có 0,1-1,5 mg/L Kin có số chồi/mẫu đạt từ 1,00-2,33 chồi, 

tỷ lệ mẫu tái sinh chồi là 100%. Đối với mẫu đoạn thân, khi tăng nồng độ Kin từ 0,1-1,0 mg/L, tỷ lệ tái sinh chồi 

đạt 100% và số chồi/mẫu tăng từ 1,30-2,63 chồi. Tiếp tục tăng nồng độ Kin lên 1,5 mg/L tỷ lệ mẫu tái sinh chồi và 

số chồi/mẫu đều giảm, chỉ đạt 80% và 1,50 chồi/mẫu (Bảng 3). Các chồi sinh trƣởng trên môi trƣờng có Kin đều 

có màu xanh nhạt, kích thƣớc chồi to và sinh trƣởng mạnh (Hình 1B, 1C). 

Bảng 3. Ảnh hƣởng của Kin đến khả năng tạo chồi và phát triển của chồi in vitro sau 4 tuần nuôi cấy 

Kin (mg/L) 

Đỉnh sinh trƣởng  Đoạn thân 

Tỷ lệ tái sinh 

chồi (%) 
Số chồi/mẫu Chiều cao chồi 

(cm) 

Tỷ lệ tái sinh 

chồi (%) 

Số chồi/mẫu Chiều cao 

chồi (cm) 

0,0 68,89 1,00 ± 0,00
a 

1,70 ± 0,43
a 

66,67 1,00 ± 0,00
a 

1,65 ± 0,44
a 

0,1 100 1,00 ± 0,00
a 

3,04 ± 0,73
d 

100 1,30 ± 0,47
b 

2,26 ± 0,72
c 

0,5 100 1,33 ± 0,55
ab 

2,24 ± 0,54
bc 

100 1,78 ± 0,63
c 

2,04 ± 0,70
bc 

1,0 100 2,33 ± 0,80
c 

2,53 ± 0,58
c 

100 2,63 ± 0,67
d
 2,20 ± 0,73

c 

1,5 100 1,67 ± 0,66
b 

1,97 ± 0,54
ab 

80,00 1,50 ± 0,51
b 

1,76 ± 0,55
ab 

Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với p < 

0,05 (Duncan's test).  

Nhân nhanh chồi in vitro 

Sau khi xác định đƣợc nồng độ Kin tốt nhất trong giai đoạn tạo chồi ban đầu, chúng tôi tiếp tục sử dụng 1 mg/L 

Kin để phối hợp với một số loại kích thích thích sinh trƣởng khác (NAA và BAP) nhằm tìm đƣợc môi trƣờng nhân 

chồi tối ƣu cho Hà thủ ô trắng. 

Ảnh hưởng của Kin kết hợp NAA đến khả năng nhân nhanh chồi 

Sự kết hợp giữa nhóm cytokinin và auxin với nồng độ và tỷ lệ thích hợp thƣờng có tác dụng kích thích sự phát 

sinh chồi mạnh [10]. NAA là một loại auxin tổng hợp nhƣng đƣợc sử dụng rất phổ biến trong nuôi cấy mô để kích 

thích sự nhân chồi khi kết hợp với các hợp chất nhóm cytokinin. Do đó, chúng tôi chọn NAA để nghiên cứu ảnh 

hƣởng phối hợp giữa cytokinin và auxin trong quá trình nhân chồi Hà thủ ô trắng.  

Kết quả nghiên cứu thể hiện ở bảng 4 cho thấy, NAA có tác dụng mạnh đến mẫu Hà thủ ô nuôi cấy nhƣng theo 

hƣớng tạo callus. Tất cả các mẫu khi nuôi cấy trên môi trƣờng có bổ sung Kin phối hợp với NAA nồng độ từ 0,1 - 

0,5 mg/L đều hình thành callus màu xanh nhạt, cứng ở phần thân nằm chìm trong môi trƣờng nuôi cấy. Ở các 
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môi trƣờng có nồng độ NAA cao từ 0,3 - 0,5 mg/L, callus phát sinh gần nhƣ trên toàn bộ mẫu cấy sau 4 tuần làm 

mất khả năng phát triển chồi của nhiều mẫu nuôi cấy; dẫn đến làm giảm tỷ lệ mẫu tạo chồi và số chồi tạo thành. 

Khả năng tạo chồi của các mẫu đỉnh sinh trƣởng cao hơn so với mẫu đoạn thân khi cấy trên cũng một loại môi 

trƣờng. Đặc biệt các mẫu đoạn thân khi nuôi cấy trên môi trƣờng có bổ sung 0,4 - 0,5 mg/L NAA và mẫu đỉnh 

sinh trƣởng trên môi trƣờng có 0,5 mg/L NAA không còn khả năng nhân chồi. Môi trƣờng bổ sung 0,5 mg/L NAA 

cho khả năng phát sinh callus tốt nhất trong các môi trƣờng. Nguyên có thể do nồng độ auxin nội sinh trong Hà 

thủ ô trắng cao, khi bổ sung thêm NAA trong môi trƣờng nuôi cấy làm cho lƣợng auxin tích lũy trong mẫu quá 

cao dẫn đến sự phát sinh callus chứ không phải chồi. Nhƣ vậy, môi trƣờng bổ sung 1,0 mg/L Kin và 0,5 mg/L 

NAA thích hợp cho hƣớng nghiên cứu phát sinh callus từ các mẫu mô Hà thủ ô trắng. 

Bảng 4. Ảnh hƣởng của Kin kết hợp NAA đến khả năng nhân nhanh chồi in vitro sau 4 tuần nuôi cấy 

Kin 

(mg/L) 

NAA 

(mg/L) 

Đỉnh sinh trƣởng  Đoạn thân 
Tạo 

callus Tỷ lệ tạo 

chồi (%) 

Số chồi 

/mẫu 

Chiều cao 

chồi (cm) 

Tỷ lệ tạo 

chồi (%) 

Số chồi 

/mẫu 

Chiều cao 

chồi (cm) 

1,0 0 100 2,47 ± 0,87
b 

2,61 ± 0,78
c 

100 2,75 ± 0,75
b 

2,45 ± 0,84
d 

Không 

1,0 0,1 91,11 1,00 ± 0,00
a 

2,16 ± 0,67
b
 80,00 1,08 ± 0,29

a 
1,91 ± 0,64

c 

Tạo callus 

màu xanh 

nhạt, cứng 

1,0 0,2 62,22 1,00 ± 0,00
a 

1,78 ± 0,48
ab

 46,67 1,00 ± 0,00
a 

1,53 ± 0,53
b
 

1,0 0,3 42,22 1,00 ± 0,00
a 

1,62 ± 0,45
a
 26,67 1,00 ± 0,00

a 
1,28 ± 0,61

a 

1,0 0,4 37,78 1,00 ± 0,00
a 

1,54 ± 0,43
a
 0 0

 
0

 

1,0 0,5 0 0 0 0 0
 

0
 

Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với p < 

0,05 (Duncan's test).  

   

   

Hình 1. Mẫu Hà thủ ô trắng in vitro sau 4 tuần nuôi cấy trên các môi trƣờng khác nhau. A: Mẫu đỉnh sinh trƣởng trên môi 

trƣờng MS cơ bản; B: Mẫu đỉnh sinh trƣởng tạo chồi trên môi trƣờng MS + 1,0 mg/L Kin; C: Mẫu đoạn thân tạo chồi trên môi 

trƣờng MS + 1,0 mg/L Kin; D: Mẫu đỉnh sinh trƣởng nhân chồi trên môi trƣờng MS + 1,0 mg/L Kin + 0,5 mg/L BAP; E: Mẫu 

A B C 

D E F 
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đoạn thân nhân chồi trên môi trƣờng MS + 1,0 mg/L Kin + 0,5 mg/L BAP; F: Mẫu đoạn thân tạo callus trên môi trƣờng MS + 1,0 

mg/L Kin + 0,5 mg/L NAA. 

Ảnh hưởng của Kin kết hợp BAP đến khả năng nhân nhanh chồi 

Do sự kết hợp giữa Kin và NAA không thích hợp cho quá trình nhân chồi nên chúng tôi tiếp tục thử nghiệm ảnh 

hƣởng của Kin ở nồng độ cố định 1,0 mg/L kết hợp với BAP ở các nồng độ 0,1; 0,25; 0,50; 0,75 mg/L. Sau 4 

tuần nuôi cấy, kết quả trình bày ở bảng 5 cho thấy sự phối hợp giữa Kin và BAP thích hợp cho quá trình nhân 

nhanh chồi in vitro với tỷ lệ nhân chồi đạt 100% trên tất cả các loại mẫu cấy. Chồi to, sinh trƣởng mạnh, tuy nhiên 

lá phát triển chậm. Khả năng nhân chồi của mẫu đoạn thân cao hơn so với mẫu đỉnh sinh trƣởng. Môi trƣờng bổ 

sung 1,0 mg/L Kin và 0,5 mg/L BAP là môi trƣờng thích hợp nhất để nhân nhanh chồi Hà thủ ô trắng với số 

mẫu/chồi đạt tƣơng ứng là 3,23 chồi đối với mẫu đỉnh sinh trƣởng và 4,13 chồi đối với đoạn thân.  
Bảng 5. Ảnh hƣởng của Kin kết hợp BAP đến khả năng nhân nhanh chồi in vitro sau 4 tuần nuôi cấy 

Kin (mg/L) 
BAP 

(mg/L) 

Đỉnh sinh trƣởng  Đoạn thân 

Số chồi/mẫu Chiều cao chồi (cm) Số chồi/mẫu Chiều cao chồi (cm) 

1,0 0,00 2,40 ± 0,67
ab 

2,26 ± 0,69
bc 

2,70 ± 0,65
a 

2,57 ± 0,72
c 

1,0 0,10 2,07 ± 0,58
a 

2,47 ± 0,57
c 

2,60 ± 0,56
a 

2,00  ± 0,86
b 

1,0 0,25 2,27 ± 0,64
a 

2,06 ± 0,52
ab 

3,07 ± 0,69
b 

1,57 ± 0,58
a 

1,0 0,50 3,23 ± 0,82
c 

2,30 ± 0,74
bc 

4,13 ± 0,86
c 

1,59 ± 0,76
a 

1,0 0,75 2,70 ± 0,60
b 

1,89 ± 0,54
a 

3,53 ± 0,78
b 

1,44 ± 0,65
a 

Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với p < 

0,05 (Duncan's test).  

Thông thƣờng, BAP là chất kích thích sinh trƣởng có tác dụng kích thích sự nhân chồi in vitro; Kin cũng có tác 

dụng tƣơng tự [12]. Rất nhiều đối tƣợng nghiên cứu cũng cho thấy kết quả nhân chồi in vitro đạt đƣợc là tối ƣu 

nhất khi bổ sung kết hợp cả hai loại cytokinin là BAP và Kin. Môi trƣờng thích hợp nhất cho nhân chồi in vitro cây 

lạc tiên (Passiflora foetida) là môi trƣờng MS cơ bản bổ sung 0,5 mg/L BAP và 0,5 mg/L Kin [13].  

KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu bƣớc đầu cho thấy đỉnh sinh trƣởng và đoạn thân của cây Hà thủ ô trắng tự nhiên có thể 

đƣợc sử dụng làm vật liệu khởi đầu nhân giống, mẫu đƣợc khử trùng với cồn 70% trong 30 giây và HgCl2 0,1% 

trong 4 phút cho tỷ lệ sống cao nhất, đạt 70,37% sau 2 tuần nuôi cấy. Môi trƣờng MS cơ bản bổ sung 30 g/L 

sucrose, 9,0 g/L agar, 1,0 mg/L Kin thích hợp nhất cho sự tạo chồi in vitro từ mẫu nuôi cấy khởi đầu; bổ sung 1,0 

mg/L Kin và 0,5 mg/L BAP thích hợp nhất để nhân nhanh chồi.  
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EFFECT OF PLANT GROWTH REGULATORS ON IN VITRO SHOOT 

MULTIPLICATION OF Streptocaulon juventas Merr. PLANTS 
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SUMMARY 

Streptocaulon juventas Merr. is a plant in the Asclepiadaceae family which is native in Indochina. The roots of 

this plant are used as tonic for anemia, chronic malaria, rheumatism, menstrual disorders, neurasthenia, and 

dyspepsia. In this study, an in vitro shoot multiplication method for this plant was developed. The results showed 

that the shoot tip and node explants of Streptocaulon juventas Merr. can be used as initial materials for the in 

vitro propagation. Sterilization of explants with HgCl2 0.1% for 4 min was found the highest survival rate of 

70.37%. The optimal medium for shoot regeneration from initial explants was basic MS medium supplemented 

with 1.0 mg/L Kin. The MS medium containing 1.0 mg/L Kin and 0.5 mg/L BAP was the best for shoot 

multiplication, with 3.23 shoots per shoot tip and 4.13 shoots per stem node, respectively.  

Keywords: in vitro propagation, shoot regeneration, growth regulators, Streptocaulon juventas Merr. 
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